
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đoàn Ngọc Xuân An 17/02/2007 002 01

2 Nguyễn Hoài An 04/05/2007 006 01

3 Nguyễn Thy An 28/08/2007 007 01

4 La Bảo Anh 13/03/2007 015 01

5 Nguyễn Bùi Ngọc Anh 20/05/2007 020 01

6 Nguyễn Minh Anh 24/11/2007 023 01

7 Nguyễn Đình Gia Bảo 22/09/2007 046 02

8 Phạm Hoàng Hồng Duyên 17/10/2007 078 02

9 Vũ Việt Hà 22/04/2007 104 03

10 Tạ Gia Hân 17/12/2007 118 04

11 Hồ Sỹ Hiếu 29/06/2007 124 04

12 Vũ Mạnh Hiếu 20/02/2007 129 04

13 Nguyễn Hà Minh Hoàng 20/06/2007 132 04

14 Bùi Nhật Huy 22/02/2007 141 04

15 Nguyễn Bá Huy 06/10/2007 144 04

16 Bùi Lan Hương 23/10/2007 160 05

17 Trần Khang 07/07/2007 172 05

18 Phạm Đăng Khôi 11/12/2007 198 06

19 Vũ Đức Anh Khôi 09/01/2007 201 06

20 Đỗ Vũ Thanh Lan 16/05/2007 216 06

21 Nguyễn Bảo Lâm 28/02/2007 219 06

22 Đỗ Ngọc Mỹ Linh 17/11/2007 224 06

23 Nguyễn Thùy Linh 01/09/2007 226 06

24 Trần Công Lượng 11/06/2007 243 07

25 Lê Hoàng Minh 09/12/2007 248 07

26 Đặng Hà Nghi 04/01/2007 266 07

27 Tăng Bảo Ngọc 06/12/2007 287 08

28 Trần Thị Thảo Nhi 03/05/2007 318 09

29 Mai Thế Huy Phát 25/04/2007 333 09

30 Nguyễn Hoàng Nam Phong 25/04/2007 338 09

31 Thiều Gia Phúc 11/09/2007 349 09

32 Cao Hiền Phương 11/12/2007 353 10

33 Đào Hoàng Thụy Phương 28/09/2007 355 10

34 Hoàng Ngọc Quang 16/08/2007 363 10

35 Vũ Thái Minh Quân 15/06/2007 373 10

36 Bạch Nam Tấn 28/12/2007 394 11

37 Lê Anh Thư 03/02/2007 429 12

38 Lê Tiến Trí 16/03/2007 469 13

39 Nguyễn Lê Thảo Uyên 19/08/2007 501 13

40 Nguyễn Tiến Quang Vinh 30/07/2007 514 14

41 Nguyễn Thảo Vy 04/09/2007 527 14

Danh sách này có: 41 học sinh.
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